
29%-,R.-(R/- =3, Zang Chod Monlam 

Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 1 

:1$ ? -  0- 29% -  0R- , R. - 0: A- ( R/- = 3 - IA- o= - 0 R, 

Zang Chod Mon Lam 

Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 
 
 
 
o - $ <- { . - .,  A#- S- S - 4#- T- E F- K- / - <- 6, 
Tựa Phạn Ngữ: Arya Bhadracarya Pranidhara Raja 

2 R. - { . - .,  :1$ ? - 0 - 29 % - 0 R- , R. - 0 : A- ( R/ - = 3 - I A- o = - 0 R, 

Tựa Tạng Ngữ: Phagpa Zangpo Chodpai Monlam Gyi Gyalpo  

 
 
:1$ ? - 0 - :)3 - .0= - $ 8 R/ -/<-I<- 0 - = -K $ - :5 = - = R, ,  
PHAG PA JAM PAL ZHON NUR JUR PA LA CHAG TSAL LO 
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Bồ Tát! 

 
 
 
 
 
 
) A-~ J. -?- . $ -K R$ ? - 2&: A-:) A$ -g J/ - /, , 
JI NYED SU DAG CHOG CHU'I JIG TEN NA 
Hỡi chư Phật ba thời là Nhân Sư Tử, 

.? - $?3 - $ > J$ ? - 0 - 3 A- ; A- ? J% - $ J-!/, , 
DU SUM SHEG PA MI YI SENG GE KUN 
nhiều vô số hết khắp mười phương thế giới,  

2 .$ - $ A? - 3 -=? - . J- . $ - ,3? - & . - =, , 
DAG GI MA LU DE DAG TAM CHED LA 
với tất cả các Ngài tuyệt không sai sót,  

=? - . % - % $ - ; A. - . % - 2 ? -K$ - 2 I A: R, ,  
LU DANG NGAG YID DANG WAY CHAG JI'O 
bằng thân khẩu ý chân thành, con lễ lạy.  



Zang Chod Monlam 29%-,R.-(R/- =3, 

2 Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 

2 9% - 0 R-, R. - 0 : A-( R/ - = 3 -! R2 ? - . $ - $ A?, ,  
ZANG PO CHOD PA'I MON LAM TOB DAG GI 
Nương sức oai thần của hạnh nguyện Phổ Hiền,  

o = - 2 - ,3? - & . - ; A. -G A? - 3 % R/ -?3 -., ,  
JAL WA TAM CHED YID CHI NGON SUM DU 
mà con thấy chư Phật trong tâm rõ ràng;  

8 A% - $ A-h= -~ J. -=? - <2 - 2+. - 0 - ; A?, ,  
ZHING GI DUL NYED LU RAB TUD PA YI  
thân con nhiều tựa vi trần trong thế giới,  

o = - 2 -!/ - = - <2 -+-K $ - :5= - = R, ,  
JAL WA KUN LA RAB TU CHAG TSAL LO 
quán tưởng ra đây đảnh lễ chư Điều Ngự.  

h= - $ & A$ -! J% - / -h= -~ J. - ?%? -o ? -i3?, ,  
DUL CHIG TENG NA DUL NYED SANG JAY NAM 
Mỗi vi trần lại có vi trần số Phật,  

? %? -o? -Y ? -G A- .2? - / - 28$? - 0 - . $, ,  
SANG JAY SAY CHI U NA ZHUG PA DAG 
mỗi Phật lại ngự giữa hàng Pháp Vương Tử; 

. J- v <- & R? - G A- . L A% ? - i3? - 3 - =? - 0, ,  
DE TAR CHO KYI YING NAM MA LU PA 
con quán tưởng toàn thể pháp giới như thế  

,3? -& . -o= - 2 - . $ - $ A? - $ % - 2 < - 3 R?, , 
TAM CHED JAL WA DAG GI GANG WAR MO 
ngập tràn cùng khắp chư Điều Ngự Trượng Phu.  

. J- . $ - 2 }$ ? - 0 - 3 A- 9 . - o - 3 5 S- i3?, ,  
DE DAG NGAG PA MI ZED JAM TSO NAM 
Hỡi những bậc có vô tận công đức hải,  

.L%? -G A- ; / - =$ -o - 3 4 S: C-1-!/ -I A?, ,  
YANG CHI YEN LAG JAM TSO DRA KUN JI 
bằng những âm thanh trong biển các diệu âm 

o = - 2 -!/ -I A- ; R/ - +/ - <2 - 2 e R. - & A% - , , 
JAL WA KUN JI YON TEN RAB JOD CHING 
con diễn nói tất cả công đức chư Phật,  

2 . J- 2 <- $ > J$? - 0 - ,3? - &. - 2 .$ - $ A? - 2! R., , 
DE WAR SHEG PA TAM CHED DAG GI TOD 
là các đấng Thiện Thệ, con xin tán thán.  
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Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 3 

3 J- + R$ - . 3 - 0 - U J% - 2 - . 3 - 0 - . % - , ,  
ME TOG DAM PA TRENG WA DAM PA DANG 
Những hoa đẹp nhất, tràng hoa trân qúy nhất,  

? A= - ~ / - i3? - . % - L$ - 0 - $.$ ? - 3 ( R$ - . % - , ,  
SIL NYEN NAM DANG CHUG PA DUG CHOG DANG 
cùng với âm nhạc, hương bôi, lọng tối thắng,  

3 <- 3 J- 3 ( R$ - . % - 2.$ - % R? - . 3 - 0 - ; A?, ,  
MAR ME CHOG DANG DUG PO DAM PA YI 
đèn sáng qúy nhất, và nhang thơm tuyệt diệu,  

o = - 2 - . J- . $ - = - / A- 3 ( R. - 0 <- 2 I A, ,  
JAL WA DE DAG LA NI CHOD PAR JI 
con dâng cúng dường tất cả chư Thế Tôn. 

/ - 2 9: - . 3 - 0 - i3? - . % - S A- 3 ( P$ - . % - , ,  
NAB ZA DAM PA NAM DANG DRI CHOG DANG 
Y phục đẹp tốt, hương thơm qúy hiếm nhất,  

K J- 3 : A- :1<- 3 -  < A- <2 - 3*3 - 0 - . % - , ,  
CHE MA'I PUR MA RI RAB NYAM PA DANG 
cùng hương phấn thơm nhiều như núi Tu Di,  

2 ! R. - 0 - H . - 0 < - :1$ ? - 0 : A- 3 ( R$ - !/ - I A?, ,  
KOD PA CHED PAR PAG PA'I CHOG KUN JI 
bày biện trang nghiêm và vô cùng đẹp đẽ,  

o = - 2 - . J- . $ - = - / A- 3 ( R. - 0 <- 2 I A, , 

JAL WA DE DAG LA NI CHOD PAR JI 
con dâng cúng dường tất cả chư Thế Tôn. 

3 ( R. - 0 - $ % -i3? -] - 3 J. -o- ( J- 2, ,  
CHOD PA GANG NAM LA MED JA CHE WA 

Những cúng phẩm tối thắng mênh mông rộng lớn 

. J-. $-o = - 2 - ,3? - & . - = - ; % - 3 R?, ,  
DE DAG JAL WA TAM CHED LA JANG MO 

con đều tâm tưởng dâng kính chư Thế Tôn. 

2 9% - 0 R-, R. - = - . . - 0 : A-! R2? - . $ - $ A?, , 
ZANG PO CHOD LA DED PAI TOB DAG GI 

Do năng lực của niềm tin nơi thắng hạnh  

o = - 2 -!/ - = -K $ - :5= - 3( R. - 0 < - 2 I A, ,  
JAL WA KUN LA CHAG TSAL CHOD PAR JI 

mà con kính lễ cúng dường chư Thế Tôn. 
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4 Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 

:. R. - ($ ? - 8 J-#% - $ + A-3$ - .2 % - $ A? - / A, ,  
DOD CHAG ZHE DANG TI MUG WANG GI NI 

Bất cứ ác nghiệp nào con đã tạo ra 

=? - . % - % $ - . % - . J- 2 8 A/ - ; A. -G A? -G% - , ,  
LU DANG NGAG DANG DE ZHIN YID CHI CHANG 

do năng lực của tham, sân, si sai khiến  

# A$ - 0 - 2 .$ -$ A? - 2 I A? - 0 - & A  - 3 ( A? - 0, ,   
DIG PA DAG GI JI PA CHI CHI PA 

dù là bằng thân, bằng khẩu, hay bằng ý,  

. J- . $ - ,3? - & . - 2 .$ - $ A? - ? R- ? R< - 2 >$, , 
DE DAG TAM CHED DAG GI SO SOR SHAG 

con xin phát lồ sám hối mỗi tội lỗi.  

K R$ ? - 2&: A-o= - 2 -!/ - . % - ? %? -o? -Y ?, , 
CHOG CHU'I JAL WA KUN DANG SANG JAY SAY 

Bất cứ công đức nào của cả chư Phật,  

<% -o = -i3? - . % -a R2 - . % - 3 A-a R2 - . % - , ,  
RANG JAL NAM DANG LOB DANG MI LOB DANG 

của chư Bồ Tát khắp mười phương thế giới,  

:P R- 2 -!/ -I A- 2 ? R. - / 3? - $ % - = -  ; % - , , 
DRO WA KUN JI SOD NAM GANG LA YANG 

Thanh Văn, Duyên Giác, hữu học hay vô học,  

. J- . $ -!/ -I A-e J? -?- 2 .$ - ; A- <% -  , ,  
DE DAG KUN JI JE SU DAG YI RANG 

và của chúng sinh, con đều xin hoan hỉ.  

$ % -i3? -K R$ ? - 2&: A- :) A$ -g J/ -1 R/ 3 -i3?, , 
GANG NAM CHOG CHU'I JIG TEN DRON MA NAM 

Các đấng làm đèn soi thế giới mười phương,  

L % -(2 - < A3 - 0 < - ? %? -o? - 3 - ($ ? - 2 f J?, ,  
CHANG CHUB RIM PAR SANG JAY MA CHAG NYE 

vừa qua các Địa, lìa chấp mà thành Phật,  

3 $ R/ - 0 R- . J- . $ - 2 .$ - $ A? - ,3? - & . - =, , 
GON PO DE DAG DAG GI TAM CHED LA 

là Thủ Hộ Chủ của tất cả chúng sinh,  

:# R<- = R-] - / - 3 J. - 0 - 2 { R<- 2 <- 2{=, ,  
KHOR LO LA NA ME PA KOR WAR KUL 

con thỉnh các Ngài chuyển pháp luân vô thượng.  
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Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 5 

M- % / - :.: -! R/ - $ % - 2 8 J. - . J- . $ -  =, ,  
NYA NGEN DA TON GANG ZHED DE DAG LA 

Vì lợi lạc của hết tất cả chúng sinh  

:P R- 2 -!/ - = - 1/ - 8 A% - 2 . J- 2 : A-K A<, ,  
DRO WA KUN LA PEN ZHING DE WA'I CHIR 

nên con chắp tay xin cung kính thỉnh nguyện  

2 {= - 0 - 8 A% - $ A-h= -~ J. - 28$ ? - 0 < - ; % - , ,  
KAL PA ZHING GI DUL NYED ZHUG PAR YANG  

những vị Phật muốn thị hiện nhập niết bàn  

2 .$ - $ A? - ,= -3 R- <2 -.<- $ ? R= - 2 < - 2 I A, ,  
DAG GI TAL MO RAB JAR SOL WAR JI  

hãy trụ thế suốt các vi trần số kiếp.  

K $ - :5= - 2 - . % - 3 ( R. - & A% -2 >$? - 0 - . % - , , 
CHAG TSAL WA DANG CHOD CHING SHAG PA DANG 

Bất cứ công đức nào con đã tạo ra 

e J? -?- ; A- <% - 2{= - 8 A% - $? R= - 2 -  ; A, , 
JE SU YI RANG KUL ZHING SOL WA YI  

do lễ lạy, cúng dường, hoặc do sám hối,  

. $ J- 2 -&% - 9 . - 2 .$ - $ A? - & A- 2 ? $ ? - 0, , 
GE WA CHUNG ZED DAG GI CHI SAG PA 

do tùy hỉ, thỉnh pháp, hay cầu trụ thế,  

,3 ? - & . - 2 .$ - $ A? -L % -(2 -K A<-  2 } R: R, , 
TAM CHED DAG GI CHANG CHUB CHIR NGO-O 

đều xin hồi hướng cho qủa thành chánh giác.  

:.? - 0 : A- ? %? -o ? -i3? - . % -K R$ ? - 2&- ; A, , 
DAY PAI SANG JAY NAM DANG CHOG CHU YI 

Con cúng dường tất cả chư Phật qúa khứ,  

:) A$ -g J/ - . $ - / - $ % - 28$? - 3 ( R. - 0 <-I<,  
JIG TEN DAG NA GANG ZHUG CHOD PAR JUR 

và chư Phật hiện tại mười phương thế giới;  

$ % - ; % - 3 -L R/ - . J- . $ - <2 -M<- 2 <, , 
GANG YANG MA JON DE DAG RAB NYUR WAR  

cầu chư Phật tương lai mau tròn bản nguyện,  

2 ? 3 -m R$ ? -L% -(2 - < A3 - 0 <- ? %? -o ? -L R/, , 
SAM DZOG CHANG CHUB RIM PAR SANG JAY JON 
vượt qua các Địa gấp mau thành chánh giác.  
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6 Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 

K R$ ? - 2&- $ - = : A- 8 A% -i3? - ) A-~ J. - 0, ,  
CHOG CHU GA LA’I ZHING NAM JI NYED PA 
Nguyện cho tất cả khắp mười phương thế giới  

. J- . $ - o - ( J<- ; R% ? - ?- . $ - I<- & A$,  
DE DAG JA CHER YONG SU DAG JUR CHIG 
trở thành tịnh độ và vô cùng rộng lớn,  

L % - (2 - > A% - .2 % - S% - $ > J$ ? - o= - 2 - . % - , ,  
JANG CHUB SHING WANG DRUNG SHEG JAL WA DANG 
đầy chứa Bồ Tát khắp vây quanh chư Phật,  

? %? - o ? - Y? - G A? - <2 - +- $ % - 2 < - > R$, 
SANG JAY SAY CHI RAB TU GANG WAR SHOG 
đã thành chánh giác bên cây Đại Bồ Đề. 

K R$ ? - 2&: A- ? J3 ? - & / - $ % - i3? -  ) A- ~ J. - 0, ,  
CHOG CHU'I SEM CHEN GANG NAM JI NYED PA 
Nguyện cho hữu tình khắp mười phương thế giới  

. J- . $ - g $ - +- / . - 3 J. - 2 . J- 2<- I<,  
DE DAG TAG TU NED MED DE WAR JUR 
luôn được an vui, chẳng bao giờ bệnh khổ;  

:P R- 2 - !/ - G A? -  ( R? - G A- . R/ - i3? -  / A, ,  
DRO WA KUN JI CHO CHI DON NAM NI 
nguyện chúng sinh thường sống thuận theo chánh pháp  

3,/ - 0 <- I<- & A% - < J- 2 :% - :P2 - 0 <- > R$, 
TUN PAR JUR CHING RE WA'ANG DRUB PAR SHOG 
và mãn nguyện tất cả những gì mong ước.  

L % - (2 - , R. - 0 - . $ - / A- 2 .$ - , R. - & A% - , ,  
JANG CHUB CHOD PA DAG NI DAG CHOD CHING 
Nguyện cho con luôn được hành Bồ Tát hạnh,  

:P R- 2 - !/ - +- * J-  2 - S / - I<- & A$, 
DRO WA KUN TU CHE WA DREN JUR CHIG 
thọ sinh loài nào cũng đều biết túc mạng.  

5 K- <2 ? - !/ - +- :( A- :( A- :1 R- * J- 2 - /, ,  
TSE RAB KUN TU CHI PO CHE WA NA  
Trải suốt các kiếp, khi sinh đến lúc tử,  

g $ - +- 2 .$ - / A- <2 - +- :L% - 2 <- > R$, 
TAG TU DAG NI RAB TU JUNG WAR SHOG 
nguyện cho con luôn được sống đời xả ly.  
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o = - 2 - !/ - I A- e J? - ?- a R2 - I<- + J, ,  
JAL WA KUN JI JE SU LOB JUR TE 

Theo gót chư Phật con noi gương tu hành  

2 9% - 0 R- , R. - 0 - ; R% ? - ?- m R$ ? - L J. - & A% - , ,  
ZANG PO CHOD PA YONG SU DZOG CHED CHING 

để viên mãn được những giới hạnh thù thắng,  

5= - O A3 ? - , R. - 0 - S A- 3 J. - ; R% ? - . $ - 0 <, ,  
TSUL TRIM CHOD PA DRI MED YONG DAG PAR 

giữ hạnh thanh tịnh hợp luân thường đạo đức,  

g $ - +- 3 - *3? - * R/ - 3 J. - , R. - 0 <- > R$,  
TAG TU MA NYAM CHON MED CHOD PAR SHOG 

chẳng bao giờ phạm, không hề hư mẻ giới.  

z - ; A- { . - . % - [-  . % - $ / R. - . A/ - { ., ,  
LHA YI KED DANG LU DANG NOD JIN KED 

Bằng ngôn ngữ Trời, Rồng, hay của Dạ Xoa,  

P= - 23 - . $ - . % - 3 A- ; A- { . - i3? - . % - , ,  
DRUL BUM DAG DANG MI YI KED NAM DANG 

của Câu Bàn Đà, hay ngôn ngữ loài Người,  

:P R- 2 - !/ - I A- 1- i3? - ) A- 4 3 - 0 <, ,  
DRO WA KUN JI DRA NAM JI TSAM PAR 

hoặc bằng ngôn ngữ của muôn loài chúng sinh,  

,3? - & . - { . - .- 2 .$ - $ A? - ( R? - 2!/ - + R, , 
TAM CHED KED DU DAG GI CHO TEN TO 

con sẽ thuyết giảng để hoằng dương Phật Pháp.  

. J? - > A% - 1 - < R= - K A/ - = - <2 - 2 l R/ - + J, ,  
DE SHING PA ROL CHIN LA RAB TSON TE 

Hết sức tinh tấn hành trì Ba La Mật,  

L % - (2 - ? J3 ? - / A- / 3 - ; % - 2e J. - 3 - I<, ,  
JANG CHUB SEM NI NAM YANG JED MA JUR  

nguyện chẳng bao giờ quên mất Bồ Đề Tâm.  

# A$ - 0 - $ % - i3? - 1 A2 - 0 <- I<- 0 - . $,  
DIG PA GANG NAM DRIB PAR JUR PA DAG  

Nguyện các ác nghiệp, là nhân gây mê chướng,  

. J- . $ - 3 - = A? - ; R% ? - ?-L % - 2 <- > R$,   
DE DAG MA LU YONG SU JANG WAR SHOG  

đều được tẩy trừ cho trọn nên thanh tịnh.  
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8 Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 

= ? - . % - * R/ - 3 R% ? - 2.. - G A- = ? - i3? - =?, ,  
LAY DANG NYON MONG DUD CHI LAY NAM LAY 

Thoát khỏi nghiệp chướng, phiền não, luôn ma sự,  

P R= - 8 A% - :) A$ - g J/ - :P R- 2 - i3? - ?- ; % - , ,  
DROL ZHING JIG TEN DRO WA NAM SU YANG  

con sẽ phục vụ chúng sinh ở trên đời 

) A- v <- 0E R- (? - 3 A- ($ ? - 0 - 2 8 A/, ,  
JI TAR PED MO CHU MI CHAG PA ZHIN 

chẳng bị buộc ràng như sen không vướng nước,  

* A- ^ - / 3 - 3 # :- , R$ ? - 0 - 3 J. - v <- ,., ,  
NYI DA NAM KHA TOG PA MED TAR CHED 

như nhật nguyệt trên không xoay vần tự tại.  

8 A% - $ A-I R/ - . % -K R$ ? -i3? - ) A- 4 3 - 0 <, ,  
ZHING GI CHON DANG CHOG NAM JI TSAM PAR 

Trải khắp mọi phương đến tận cùng thế giới  

% / - ? R% - # $ - 2 }= - <2 - +- 8 A- 2 <- L J., ,  
NGEN SONG DUG NGAL RAB TU ZHI WAR JED 

con sẽ dứt trừ hết khổ trong ác đạo, 

2 . J- 2 - . $ - = - :P R- 2 - !/ - :$ R. - & A% - , ,  
DE WA DAG LA DRO WA KUN GOD CHING 

để đưa chúng sinh đến an vui lạc cảnh,  

:P R- 2 - ,3? - & . - = - / A- 1 / - 0 <- ,., ,  
DRO WA TAM CHED LA NI PEN PAR CHED 

và sẽ lập hạnh làm lợi ích chúng sinh.  

L % - (2 - , R- 0 - ; R% ? - ?- m R$ ? - L J. - & A% - , ,  
JANG CHUB CHOD PA YONG SU DZOG CHED CHING 

Các hạnh bồ đề, con nguyện tu viên mãn,  

? J3 ? - & / - . $ - $ A- , R. - . % - 3,/ - 0 < - :)$,  
SEM CHEN DAG GI CHOD DANG TUN PAR JUG 

đối với hữu tình con theo duyên tùy thuận,  

2 9% - 0 R- , R. - 0 - . $ - / A- <2 - ! R/ - & A% - , , 
ZANG PO CHOD PA DAG NI RAB TON CHING 

dùng phương thiện xảo con tu hạnh Phổ Hiền,  

3 - : R% ? - 2 {= - 0 - !/ - +- , R. - 0 <- I<, ,  
MA ONG KAL PA KUN TU CHOD PAR JUR 

suốt kiếp vị lai con nguyện tu như vậy.  
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2 .$ - $ A- , R. - . % - 35% ? - 0<- $ % -  , R. - 0, ,  
DAG GI CHOD DANG TSUNG PAR GANG CHOD PA 

Nguyện cho con được luôn thường xuyên thân cận  

. J- . $ - . % - / A- g $ - +- :P R$ ? -0 <- > R$,   
DE DAG DANG NI TAG TU DROG PAR SHOG 

toàn những bạn lành lập hạnh giống như con;  

=? - . % - % $ - i3? - . % - / A- ? J3 ? - G A? - G% - , ,  
LU DANG NGAG NAM DANG NI SEM CHI CHANG 

nguyện cho tất cả hạnh nguyện chúng con lập  

, R. - 0 - . $ - . % - ( R/ - = 3 - $ & A  $ - +- ,., ,   
CHOD PA DAG DANG MON LAM CHIG TU CHED 

đều được đồng nhất mọi mặt thân, khẩu, ý.  

2 .$ - = - 1/ - 0 < - :. R. - 0 : A- P R$ ? - 0 R- . $, 
DAG LA PEN PAR DOD PA'I DROG PO DAG 

Nguyện con luôn hữu duyên thường xuyên gặp gỡ  

2 9% - 0 R- , R. - 0 - <2 - +- ! R/ - 0- i3?, ,  
ZANG PO CHOD PA RAB TU TON PA NAM  

những thiện tri thức làm lợi ích cho con,  

. J- . $ - . % - ; % - g $ - +- :U . - 0 <- > R$,  
DE DAG DANG YANG TAG TU TRED PAR SHOG 

chỉ bày cho con đại hạnh của Phổ Hiền,  

. J- . $ - 2 .$ - $ A? - / 3 - ; % - ;A. - 3 A- .L% - , ,  
DE DAG DAG GI NAM YANG YID MI YUNG  

là những bạn lành con nguyện luôn hoan hỉ.  

? %? - o ? - Y? - G A A? - 2 { R<- 2 : A- 3 $ R/ - 0 R- i3?, ,  
SANG JAY SAY CHI KOR WA'I GON PO NAM 

Nguyện cho con thường diện kiến chư Thế Tôn, 

3 % R/ - ?3 - g $ - +- 2 .$ - $ A? - o = - 2 - 2 v, ,  
NGON SUM TAG TU DAG GI JAL WA TA 

thấy được các Ngài ngự giữa chúng Bồ Tát; 

3 - : R% ? - 2 {= - 0 -  !/ - +- 3 A- * R- 2 <, ,  
MA ONG KAL PA KUN TU MI CHO WAR  

suốt kiếp vị lai không bao giờ nhàm mỏi  

. J- . $ - = - ; % - 3 ( R. - 0 - o - ( J<- 2 I A, ,  
DE DAG LA YANG CHOD PA JA CHER JI 

cúng phẩm vô biên dâng cúng lên các Ngài.  
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o = - 2 - i3? - G A A-  . 3 - 0 : A- ( R? - :6 B/ - & A% - , ,  
JAL WA NAM CHI DAM PA'I CHO DZIN CHING 

Con nguyện gìn giữ chánh Pháp của chư Phật  

L % - (2 - , R. - 0 - !/ - +- $% - 2<- L J., ,  
JANG CHUB CHOD PA KUN TU NANG WAR CHED  

bằng cách thị hiện, hành trì những tuệ hạnh;  

2 9% - 0 R- % P. - 0 - i3 - 0 <- L R% - 2 - ; % - , 
ZANG PO CHOD PA NAM PAR JONG WA YANG  

suốt kiếp tương lai con nguyện sẽ luôn thường  

3 - : R% ? - 2 {= - 0 - !/ - +- ,. - 0 <- 2 I A, ,  
MA ONG KAL PA KUN TU CHED PAR JI 

tu hành tinh tấn hành trì hạnh Phổ Hiền.  

Y A? - 0 - ,3? - & . - .- ; % - :# R<- 2 - /, ,  
SID PA TAM CHED DU YANG KHOR WA NA 

Con nguyện trong khi còn trải cảnh luân hồi  

2 ? R. - / 3? - ; J- > J? - . $ - / A- 3 A- 9 . -  f J., ,  
SONAM YESHE DAG NI MI ZED NYED 

con sẽ tích tụ vô lượng phước và huệ;  

,2 ? - . % - > J? - <2 - + A% - :6 B/ - i3 -  ,<- . % - , ,  
TAB DANG SHE RAB TING DZIN NAM TAR DANG 

nguyện cho con được vô tận công đức tạng  

7 R/ - + / - !/ - I A- 3 A- 9 . - 3 6 S. - I<- & A$,  
YON TEN KUN JI MI ZED DZOD JUR CHIG 

chứa đầy trí, dụng, định, hạnh và giải thoát.  

h= - $ & A$ - ! J- / - h= - ~ J. - 8 A%- i3? - + J, ,  
DUL CHIG TENG NA DUL NYED ZHING NAM TE 

Trong mỗi vi trần chứa vi trần thế giới  

8 A% - . J<- 2 ? 3 - I A? - 3 A- H 2 - ? %? - o ? - i3?, ,  
ZHING DER SAM JI MI CHAB SANG JAY NAM 

trong mỗi thế giới lại có vô lượng Phật,  

? %? - o ? - Y? - G A- .2? - / - 28$? - 0 - =, , 
SANG JAY SAY CHI U NA ZHUG PA LA 

trang nghiêm ngự giữa những hàng Pháp Vương Tử; 

L % -(2 - ,. - 0 - , R. - & A% - 2 v - 2 <- 2 I A, ,  
JANG CHUB CHED PA CHOD CHING TA WAR JI 

theo gương các Ngài con thường tu tuệ hạnh.  
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. J- v <- 3 - =? - ,3? - & . - K R$ ? - ?-  ; % - , ,  
DE TAR MA LU TAM CHED CHOG SU YANG  

Cũng giống như vậy cùng khắp hết mười phương  

0- 4 3 - H R/ - = - .? - $?3 - 5. - ~ J. - G A, ,  
TRA TSAM CHON LA DU SUM TSED NYED CHI 

mỗi khoảng không gian nhỏ như đầu cọng tóc 

? %? - o ? - o - 3 5 S- 8 A% - i3? - o - 3 5 S- . % - , ,   
SANG JAY JA TSO ZHING NAM JA TSO DANG  

đều chứa Phật hải, quốc độ hải ba thời.  

2 {= - 0 - o - 3 5 S< - , R. - & A% - < 2 - +- :)$, 
KAL PA JA TSOR CHOD CHING RAB TU JUG 

Tri kiến này con nguyện tu suốt kiếp hải.  

$?% - $ & A$ - ; / - =$ - o - 3 5 S: C- 1- { . - G A?, ,  
SUNG CHIG YEN LAG JAM TSO DRA KED CHI 

Mỗi âm thanh Phật chứa đủ biển âm thanh,  

o = - 2 - !/ - .L%? - ; / - = $- i3 - . $ - 0, ,  
JAL WA KUN YANG YEN LAG NAM DAG PA 

âm điệu du dương và vô cùng thanh tịnh,  

:P R- 2 - !/ - I A- 2 ? 3 - 0 - ) A- 2 8 A/ - .L%?, , 
DRO WA KUN JI SAM PA JI ZHIN YANG  

lại đều hợp với căn tánh mọi chúng sinh; 

? %? - o ? - $?% - = - g$ - +- :)$ - 0 < - 2 I A, ,  
SANG JAY SUNG LA TAG TU JUG PAR JI 

nguyện cho con được thường nghe âm thanh Phật.  

.? - $?3 - $ > J$ ? - 0 : A- o=- 2 - ,3? - & . - . $, 
DU SUM SHEG PA'I JAL WA TAM CHED DAG 

Nguyện cho con do nương nhờ vào trí lực 

:# R<- = R: C- 5= - i3? - <2 - +- 2 { R< - 2 - ; A, , 
KHOR LO'I TSUL NAM RAB TU KOR WA YI  

nhiếp được dòng âm thanh du dương vô tận  

. J- . $ - $ A- ; % - $?% - .L%? - 3 A- 9 . - =, ,  
DE DAG GI YANG SUNG YANG MI ZED LA 

của hết tất cả chư Phật suốt ba thời  

] R- ; A- ! R2 ? - G A? - 2 .$ - G% - <2 - +-  :)$,  
LO YI TOB CHI DAG CHANG RAB TU JUG 

đã, đang, và sẽ thị hiện chuyển pháp luân.  
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3 - : R% ? - 2 {= -0 - ,3? - & . - :)$ - 0 <- ; % - , ,  
MA ONG KAL PA TAM CHED JUG PAR YANG  

Suốt kiếp vị lai, dầu con sẽ thâm nhập,  

{ . - & A$ - $ & A$ - $ A? - 2 .$ - G% - :)$ - 0 <- 2 I A, ,  
KED CHIG CHIG GI DAG CHANG JUG PAR JI 

con nguyện thâu nhiếp vào trong chỉ một niệm.  

$ % - ; % - 2 {= - 0 - .? - $?3- 5. - . J- . $,  
GANG YANG KAL PA DU SUM TSED DE DAG 

Nguyện cho tất cả các kiếp suốt ba thời,  

{ . - & A$ - (- > ? - G A? - / A- 8$ ? - 0 <-  ,., ,  
KED CHIG CHA SHAY CHI NI ZHUG PAR CHED 

mỗi mỗi sát na con đều thâm nhập được.  

.? - $?3 - $ > J$ ? - 0 - 3 A- ; A- ? J% - $ J- $ % - , ,  
DU SUM SHEG PA MI YI SENG GE GANG 

Nguyện trong một niệm con thấy cả ba thời  

. J- . $ - { . - & A$ - $ & A$ - = - 2 .$ - $ A? - 2 v, ,  
DE DAG KED CHIG CHIG LA DAG GI TA 

tất cả chư Phật là đấng Nhân-Sư-Tử.  

g $ - +- . J- . $ - $ A- / A- , R. - ;= - =, ,  
TAG TU DE DAG GI NI CHOD YUL LA 

Con nguyện nhập được cảnh giới của chư Phật,  

+ - 3 <- I<- 0 : A- i3 - ,< - ! R2 ? - G A? - :)$,  
JU MAR JUR PA'I NAM TAR TOB CHI JUG 

nhờ vào thần lực của giải thoát như huyễn.  

$ % - ; % - .? - $?3 - . $ - $ A- 8 A% - 2 ! R. - 0, ,  
GANG YANG DU SUM DAG GI ZHING KOD PA 

Trong mỗi vi trần con nguyện sẽ thị hiện  

. J- . $ - h= - $ & A$ - ! J% - .- 3 % R/ - 0 < - 2 1 2, ,  
DE DAG DUL CHIG TENG DU NGON PAR DRUB 

tất cả các cõi trang nghiêm suốt ba thời.  

. J- v <- 3 - =? - K R$ ? - i3? - ,3? - & . - ., ,  
DE TAR MA LU CHOG NAM TAM CHED DU 

Cũng vậy, tất cả mọi phương khắp các chốn  

o = - 2 - . $ - $ A- 8 A% - i3? - 2! R. - = - :)$,  
JAL WA DAG GI ZHING NAM KOD LA JUG 

con sẽ thâm nhập để thị hiện cõi Phật.  
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$ % - ; % - 3 - L R/ - :) A$ - g J/ - 1 R/ - 3 - i3?, ,  
GANG YANG MA JON JIG TEN DRON MA NAM  

Tất cả các đấng Chiếu Thế Đăng vị lai,  

. J- . $ - < A3 - 0 <- : 5% - o - :# R<- = R- 2 { R<, ,  
DE DAG RIM PAR TSANG JA KHOR LO KOR 

sẽ tu giác ngộ, chuyển pháp luân chánh giác,  

M- % / - :.? - 0 - <2 - +- 8 A- 3, : - ! R/ -, ,   
NYA NGEN DAY PA RAB TU ZHI TA TON 

thị hiện niết bàn là an lạc tối thượng,  

3 $ R/ - 0 R- !/ - I A- S% - .- 2 . $- 3 ( A: R, ,  
GON PO KUN JI DRUNG DU DAG CHI-O 

con nguyện sẽ đều được luôn luôn thân cận.  

!/ - +- M<- 2 : A- m- :U= - ! R2? - i3? - . - , ,  
KUN TU NYUR WA'I DZU TRUL TOB NAM DANG  

Con nguyện nương theo sức thần thông mẫn tốc,  

!/ - / ? - | R- ; A- , J$ - 0 : A- ! R2? - i3? - . %,  
KUN NAY GO YI TEG PA'I TOB NAM DANG  

nương sức phổ-môn rộng khắp nhập đại thừa,  

!/ - +- ; R/ - + / - , R. - 0 : A- ! R2? - i3? - . %,  
KUN TU YON TEN CHOD PA'I TOB NAM DANG 

nương sức diệu hạnh thường hay tạo công đức,  

!/ - +- H 2 - 0 : A- L 3 ? - 0 - . $- $ A- ! R2 ?, 
KUN TU CHAB PA JAM PA DAG GI TOB 

nương sức từ bi bao trùm khắp các cõi, 

!/ - / ? - .$ J- 2 : A- 2 ? R. - / 3 - ! R2 ? - i3? - . %, 
KUN NAY GE WA'I SONAM TOB NAM DANG  

nương sức phước thiện thù thắng và thanh tịnh,  

($ ? - 0 - 3 J. - 0 < - I<- 2 : A- ; J- > J? -  ! R2 ?, ,  
CHAG PA MED PAR JUR WA'I YESHE TOB 

nương sức trí huệ, không chấp, không ngưng trệ,  

> J? - <2 - ,2 ? - . % - + A% - :6 B/ - ! R2? - . $ - $ A?, ,   
SHERAB TAB DANG TING DZIN TOB DAG GI 

nương sức định, huệ, và phương tiện thiện xảo,  

L % - (2 - ! R2 ? - i3? - ;% - . $ - 1 2 - 0 <- L J., ,  
CHANG CHUB TOB NAM YANG DAG DRUB PAR CHED 

con nguyện viên mãn thần lực của chánh giác.  
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= ? - G A- ! R2 ? - i3? - ; R% ? - ?- . $ - L J. - & A%, ,  
LAY CHI TOB NAM YONG SU DAG CHED CHING 

Con nguyện thanh tịnh tất cả những nghiệp lực,  

* R/ - 3 R% ? - ! R2 ? - i3? - !/ - +- :) R3 ? - 0 <- L J., ,  
NYON MONG TOB NAM KUN TU JOM PAR CHED 

hoàn toàn xô dẹp thế lực của phiền não,  

2 - .. - G A- ! R2 ? - i3? - ! R2?- 3 J. - <2 - L J. - & A% - , ,  
DUD CHI TOB NAM TOB MED RAB CHED CHING 

hóa giải triệt để năng lực của chúng ma,  

2 9% - 0 R- , R. - 0 : A- ! R2 ? - / A- m R$ ? - 0 < - 2 I A, ,  
ZANG PO CHOD PA'I TOB NI DZOG PAR JI 

và nguyện viên mãn lực tu hạnh Phổ Hiền.  

8 A% - i3? - o - 3 5 S- i3 - 0 <- . $ - L J. - & A% - , ,  
ZHING NAM JA TSO NAM PAR DAG CHED CHING 

Con nguyện thanh tịnh hoàn toàn thế giới hải,  

? J3 ? - & . - o - 3 5 S- . $ - / A- i3 - 0 <- 1 R=, ,  
SEM CHEN JA TSO DAG NI NAM PAR DROL 

giải thoát trọn vẹn tất cả chúng sinh hải,  

( R? - i3? - o - 3 5 S<- <2 - +- 3 , R% - L J. - & A% - , ,  
CHO NAM JA TSOR RAB TU TONG CHED CHING 

thọ kiến thanh tịnh hết cả chánh pháp hải,  

; J- > J? - o - 3 - 5 S- <2 - +- ! R$ ? - 0 <- L J., ,  
YESHE JA TSO RAB TU TOG PAR CHED 

rốt ráo viên mãn cho được trí huệ hải,  

, R. - 0 - o - 3 5 S- i3 - 0 <- . $ - L J. - & A% - , ,  
CHOD PA JA TSO NAM PAR DAG CHED CHING 

khắp tu thanh tịnh đủ hết công hạnh hải,  

( R/ - = 3 - o - 3 5 S- <2 - +- m R$? - 0 <- L J., ,  
MON LAM JA TSO RAB TU DZOG PAR CHED 

thành tựu viên mãn tất cả chí nguyện hải,  

? %? - o ? - o - 3 5 S- <2 - +- 3 ( R. - L J. - & A- , ,  
SANG JAY JAM TSO RAB TU CHOD CHED CHING 

rộng sắm trân bảo cúng dường chư Phật hải,  

2 {= - 0 - o - 3 5 S< - 3 A- * R- ,. - 0 <- 2 I A, ,  
KAL PA JA TSOR MI CHO CHED PAR JI 

cứ vậy không nhàm con tu suốt kiếp hải.  
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$ % - ; % - .? - $?3 - $ > J$ ? - 0 : A- o = - 2 - ; A, ,  
GANG YANG DU SUM SHEG PA'I JAL WA YI  

Tất cả chư Phật suốt cả hết ba thời  

L % - (2 - , R. - 0 : A- ( R/ - = 3 - L J- V $ - i3?, ,  
CHANG CHUB CHOD PA'I MON LAM CHE DRAG NAM  

có lập bao nhiêu những hạnh nguyện bồ đề,  

2 9% - 0 R- , R. - 0 ? - L % - (2 - ?%? - o ? - /?, ,  
ZANG PO CHOD PAY CHANG CHUB SANG JAY NAY  

con nguyện viên mãn, và lập hạnh Phổ Hiền,  

. J- . $ - 2 .$ - $ A? - 3 - =? - m R$ ? - 0 < - 2 I A, ,  
DE DAG DAG GI MA LU DZOG PAR JI 

tu hành trọn đủ để đắc thành chánh giác.  

o = - 2 - !/ - I A- Y ? - G A- ,- 2 R- 0, ,  
JAL WA KUN JI SAY CHI TU WO PA 

Bậc Trưởng Tử của tất cả chư Điều Ngự  

$ % - $ A- 3 A% - / A- !/ - +- 2 9% - 8 J? - L, ,  
GANG GI MING NI KUN TU ZANG ZHE JA 

danh hiệu của Ngài là Phổ Hiền Bồ Tát; 

3 # ? - 0 - . J- . % - 35% ? - 0 <- ,. - 0 : A- K A<, ,  
KHAY PA DE DANG TSUNG PAR CHED PA'I CHIR 

con nay hồi hướng tất cả các căn lành  

. $ J- 2 - :. A- . $ - ,3? - & . - <2 - +- 2 } R, , 
GE WA DI DAG TAM CHED RAB TU NGO 

nguyện cho trí hạnh, giới nguyện được như Ngài.  

=? - . % - % $ - . % - ; A. - G% - i 3 - . $ -  & A% - ,  
LU DANG NGAG DANG YID CHANG NAM DAG CHING 

Cũng như thế, khi con hồi hướng công đức  

, R. - 0 - i3 - . $ - 8 A% - i3? - ; R% ? - . $ - 0, ,   
CHOD PA NAM DAG ZHING NAM YONG DAG PA 

nguyện cũng giống như đức Phổ Hiền hồi hướng,  

2 } R- 2 - 2 9% - 0 R- 3 # ? - 0 - & A- :S - 2, ,  
NGO WA ZANG PO KHAY PA CHI DRA WA 

bằng thân, khẩu, ý đều trọn nên thanh thanh tịnh,  

. J- :S< - 2 .$ - G% - . J- . % - 35% ? - 0 < - > R$, 
DE DRAR DAG CHANG DE DANG TSUNG PAR SHOG 

bằng hạnh thanh tịnh, và quốc độ thanh tịnh.  



Zang Chod Monlam 29%-,R.-(R/- =3, 

16 Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương 

!/ - / ? - .$ J- 2 - 2 9% - 0 R- , R.- 0 : A- K A<, ,  
KUN NAY GE WA ZANG PO CHOD PA'I CHIR 

Con sẽ hành trì những hạnh nguyện thù thắng  

:)3 - .0= - I A- / A- ( R/ - = 3 - ,. - 0 < - 2 I A, ,  
JAM PAL JI NI MON LAM CHED PAR JI 

giống như hạnh nguyện của Văn Thù Bồ Tát; 

3 - : R% ? - 2 {= - 2 - !/ - +- 3 A- * R- 2 <, ,  
MA ONG KAL PA KUN TU MI CHO WAR 

trải kiếp vị lai không bao giờ nhàm mỏi  

. J- ; A- L - 2 - 3 - =? - m R$ ? - 0 <-  2 I A, ,  
DE YI JA WA MA LU DZOG PAR JI 

con sẽ tu tập thành tựu hết tất cả.  

, R. - 0 - . $ - / A- 5. -; R. - 3 - I<- & A  $,  
CHOD PA DAG NI TSED YOD MA JUR CHIG 

Nguyện hạnh thanh tịnh của con được vô tận,  

; R/ - + / - i3? - G% - 5. - 29% - 3 J. - 0 < - > R$,  
YON TEN NAM CHANG TSED ZUNG MED PAR SHOG 

nguyện cho công đức của con được vô biên,  

, R. - 0 - 5. -3 J. - 0 - = - $ / ? - / ? - G% - , ,  
CHOD PA TSED MED PA LA NAY NAY CHANG  

và an trụ trong những công hạnh vô lượng;  

. J- . $ - :U= - 0 - ,3? - & . - :5= - 2 < - 2 I A, ,  
DE DAG TRUL PA TAM CHED TSAL WAR JI 

con nguyện thị hiện vô số những hóa thân.  

/ 3 - 3 # : A- 3,< - ,$ - I<- 0 - ) A- 4 3 - 0 <,  
NAM KHA'I TAR TUG JUR PA JI TSAM PAR 

Hư không giới nếu rộng lớn vô cùng tận,  

? J3 ? - & / - 3 - =? - 3,: - ; %- . J- 2 8 A/ - + J, ,  
SEM CHEN MA LU TA YANG DE ZHIN TE 

thì chúng sinh giới cũng vô tận vô biên,  

) A- 4 3 - . % - * R/ - 3 R% ? - 3,< - I<- 0, ,  
JI TSAM LAY DANG NYON MONG TAR JUR PA 

nghiệp chướng phiền não cũng số nhiều vô luợng,  

2 .$ - $ A- ( R- = 3 -  3,: - ; % - . J- 4 3 - 3 R, ,  
DAG GI MON LAM TA YANG DE TSAM MO 

thì nguyện của con cũng vô lượng vô biên.  
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$ % - ; % - K R$ ? - 2&: A- 8 A% - i3? - 3,: - ; ? - 0, ,  
GANG YANG CHOG CHU'I ZHING NAM TA YAY PA 

Công đức trang nghiêm khắp mười phương thế giới  

< A/ - 5 K/ - 2 o / - + J- o= - 2 - i3? - = - 1=, , 
RIN CHEN JEN TE JAL WA NAM LA PUL 

bằng những trân bảo để cúng dường chư Phật,  

z - . % - 3 A- ; A- 2 . J-  2 - 3 ( R$ - i3? - G% - , ,  
LHA DANG MI YI DE WA CHOG NAM CHANG  

hoặc cúng Phật bằng thắng lạc cõi trời người  

8 A% - $ A- h= - ~ J. - 2 {= - 0 <- 1= - 2 - 2?, , 
ZHING GI DUL NYED KAL PAR PUL WA WAY 

trong suốt tất cả những vi trần số kiếp,  

$ % - $ A? -2} R- 2 : A- o = - 0 R- :. A- , R? - / ?, ,  
GANG GI NGO WA'I JAL PO DI TO NAY 

cũng không thể sánh bằng công đức của người  

L % - (2 - 3 ( R$ - $ A- e J? - ?- <2 - 3 R? -  > A% - , ,  
CHANG CHUB CHOG GI JE SU RAB MO SHING 

được nghe Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương Kinh này 

= / - & A$ - 4 3 - ; % - . . - 0 - 2* J. - 0 ? - / A, ,  
LEN CHIG TSAM YANG DED PA CHED PAY NI 

rồi liền phát khởi tâm bồ đề tối thượng,  

2 ? R. - / 3? - . 3 - 0 : A- 3 ( R$ - +- :. A- :I< - < R, ,  
SONAM DAM PA'I CHOG TU DI JUR RO 

và sanh tín tâm dù chỉ có một lần.  

$ % - $ A? - 2 9% - , R. - ( R/ - = 3- :. A- 2 +2 - 0 ?, ,  
GANG GI ZANG CHOD MON LAM DI TAB PAY 

Bất cứ ai phát được Phổ Hiền Hạnh Nguyện  

. J? - / A- % / - ? R% - ,3? - & . - % R% - 2 < - :I<- , ,  
DE NI NGEN SONG TAM CHED PONG WAR JUR 

sẽ được độ thoát tất cả các ác đạo, 

. J? - / A- P R$ ? - 0 R-  % / - 0 - %% ? - ; A/, , 
DE NI DROG PO NGEN PA PANG PA YIN 

và mãi lìa xa những bạn hữu chẳng lành,  

$% - 2 - 3,: - ; ? - . J- ; % - . J?- M- 3 , R% - , ,  
NANG WA TA YAY DE YANG DE NYUR TONG 

rồi mau gặp Phật Vô Lượng Quang Di Đà;  
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. J- . $ - f J. - 0 - <2 - ~ J. - 2 . J- 2 <- :5 S, ,  
DE DAG NYED PA RAB NYED DE WAR TSO 

ngay trong đời này sẽ được những thuận duyên,  

3 A- 5 K- :. A<- ; % - . J- . $ - = J$ ? - 0 <- : R% - , ,  
MI TSE DIR YANG DE DAG LEG PAR ONG 

trở nên sung túc và sống đời an lạc;  

!/ - +- 2 9% - 0 R- . J- ; % - & A- :S - 2, ,  
KUN TU ZANG PO DE YANG CHI DRA WA  

rồi chẳng bao lâu sẽ liền được trở nên  

. J- . $ - < A% - 0 R<- 3 A- , R$ ? - . J- 2 8 A/ - :I<, ,  
DE DAG RING POR MI TOG DE ZHIN JUR 

giác ngộ, chứng đắc y như đức Phổ Hiền.  

353? - 3 J. - s - 0 R- . $ - $ A- # A$ - 0 - i3?, ,  
TSAM MED NGA PO DAG GI DIG PA NAM 

Nếu bất cứ ai, bởi vô minh ngu tối,  

$ % - $ A? - 3 A- > J? -  .2 % - $ A? - L ? - 0 -  . $, 
GANG GI MI SHE WANG GI CHAY PA DAG  

đã tạo ác nghiệp như ngũ nghịch vô gián,  

. J- ; A- 2 9% - 0 R- , R. - 0 - :. A- 2 e R. - /, ,  
DE YI ZANG PO CHOD PA DI JOD NA 

mà nếu trì tụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện này  

M<- .- 3 - =? - ; R% ? - ?- L % - 2 <- :I<, ,  
NYUR DU MA LU YONG SU JANG WAR JUR  

thì tất cả tội sẽ được mau tiêu diệt.  

; J- > J? - . % - / A- $9$? - . % - 35/ - i3? - . % - , ,  
YESHE DANG NI ZUG DANG TSEN NAM DANG 

Trì tụng Nguyện này được trí tuệ, tướng tốt,  

< A$ ? - . % - # - . R$ - i3? - . % - w/ - 0 < - :I<, ,  
RIG DANG KHA DOG NAM DANG DEN PAR JUR 

sinh dòng qúy tộc, khỏe mạnh, thân xinh đẹp; 

2.. - . % - 3- ! J$ ? - 3 % - 0 R? - . J- 3 A- ,2, ,  
DUD DANG MU TEG MANG PO DE MI TUB 

chẳng bị khuynh đảo bởi tà ma, ngoại đạo,  

:) A$ - g J/ - $?3 - 0 R- !/ - / :%- 3 ( R. - 0 <- :I<, ,  
JIG TEN SUM PO KUN NA-ANG CHOD PAR JUR 

và được cúng dường bởi tất cả tam-giới.  
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L % - (2 - A% - .2 % - S% - .- . J- M<- :P R, ,  
CHANG CHUB SHING WANG DRUNG DU DE NYUR DRO 

Người ấy sẽ mau đến trước cội Bồ Đề, 

? R% - / ? - ? J3 ? - &/ - 1 / - K A<- . J<- :.? - ! J, ,  
SONG NAY SEM CHEN PEN CHIR DER DUG TE 

đến đó đoan tọa hàng phục các chúng ma,  

L % - (2 - ? %? - o ? - :# R<- = R- <2 - +- 2 { R<, ,  
CHANG CHUB SANG JAY KHOR LO RAB TU KOR 

đạt được chánh giác, thành Phật, chuyển pháp luân,  

2.. - i3? - # J- . % - 2 &? - 0 - ,3? -  & . - 2+=, ,  
DUD NAM DE DANG CHAY PA TAM CHED TUL 

khắp làm lợi ích cho tất cả hữu tình.  

$ % - ; % - 2 9% - 0 R- , R. - 0 : A- ( R/ - = 3 - :. A, ,  
GANG YANG ZANG PO CHOD PA'I MON LAM DI 

Gặp được Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương Kinh này 

:(% - 2 - . % - / A- 2 + R/ - / 3 - [ R$ - 0 - ; A, ,  
CHANG WA DANG NI TON NAM LOG PA YI 

nếu ai đọc tụng, hành trì, hay diễn nói  

. J- ; A- i3 - 0 <- ( A/ - 0:% - ? % ? - o ? - 3 H J/, ,  
DE YI NAM PAR MIN PA-ANG SANG JAY CHEN 

qủa báo thế nào chỉ chư Phật biết được,  

L % - (2 - 3 ( R$ - = -  ? R  3 - * A  - 3 - L J. - & A$, 
JANG CHUB CHOG LA SOM NYI MA CHED CHIG 

quyết định chẳng nghi sẽ đắc thành chánh giác.  

:)3 - .0= - .0: - 2 R? - ) A- v <- 3 H J/ - 0 - . % - , ,  
JAM PAL PA WO JI TAR CHEN PA DANG 

Như Lực Sĩ Văn Thù đã đạt giác ngộ, 

!/ - +- 2 9% - 0 R- . J- ; % - . J- 2 8 A/ - + J, ,  
KUN TU ZANG PO DE YANG DE ZHIN TE 

hay như Phổ Hiền Bồ Tát đã giác ngộ, 

. J- . $ - !/ - I A- e J? - ?- 2 .$ - a R2 - & A% - , , 
DE DAG KUN JI JE SU DAG LOB CHING 

để được tu hành noi theo gương các Ngài 

. $ J- 2 - :. A- . $ - ,3? - & . - <2 - +- 2 } R, , 
GE WA DI DAG TAM CHED RAB TU NGO 

con nay hồi hướng tất cả các công đức.  
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.? - $?3 - $ > J$ ? - 0 : A- o=- 2 - ,3 ? - & . - G A?, ,  
DU SUM SHEG PA'I JAL WA TAM CHED CHI 

Như tam thế Phật đã vô cùng tán thán  

2 } R- 2 - $ % - = - 3 ( R$ - +- 2 }$ ? - 0 -  . J?, ,  
NGO WA GANG LA CHOG TU NGAG PA DE 

lời hồi hướng này được coi là tối thắng;  

2 .$ - $ A- . $ J- 2 : A- l - 2 - :. A- !/ - G% - , ,  
DAG GI GE WA'I TSA WA DI KUN CHANG 

con nay hồi hướng tất cả các thiện căn 

2 9% - 0 R- , R. - K A< - <2 - +- 2 } R- 2 <- 2 I A, ,  
ZANG PO CHOD CHIR RAB TU NGO WAR JI 

để được thành tựu những hạnh nguyện Phổ Hiền. 

2 .$ - / A- :( A- 2 : A- .? - L J. - I<- 0 - /, ,  
DAG NI CHI WA'I DU CHED JUR PA NA 

Nguyện đến khi con chấm dứt cuộc đời này, 

1 A2 - 0 - ,3? - & . - . $ - / A- K A<- 2 ? = - + J, , 
DRIB PA TAM CHED DAG NI CHIR SAL TE 

tất cả các chướng đều hoàn toàn thanh tịnh, 

3 % R/ - ?3 - $% - 2 - 3,: - ; ? - . J- 3 , R% ,- / ?, ,  
NGON SUM NANG WA TA YAY DE TONG NAY 

tận mặt được thấy đức Phật A Di Đà, 

2 . J- 2 - & / - I A- 8 A% - . J<- <2 - +- :P R,  
DE WA CHEN JI ZHING DER RAB TU DRO 

lập tức vãng sinh cõi Tịnh Độ Cực Lạc. 

. J<- ? R% - / ? - / A- ( R/ - = 3 - :. A- . $ - G% - , ,  
DER SONG NAY NI MON LAM DI DAG CHANG 

Khi con đã trụ Tịnh Độ Cực Lạc rồi, 

,3? - & . - 3 - =? - 3 % R/ - .- :I<- 2 < - > R$,  
TAM CHED MA LU NGON DU JUR WAR SHOG 

bao nhiêu thệ nguyện đều hiện tiền thành tựu, 

. J- . $ - 3 - =? - 2 .$ - $ A? - ; R% ? - ?-  2 !% - , ,  
DE DAG MA LU DAG GI YONG SU KANG 

mỗi mỗi tròn đủ đều viên mãn không sót, 

:) A$ - g J/ - ) A- Y A. - ? J3 ? - & / - 1 / - 0 < - 2 I A, ,  
JIG TEN JI SID SEM CHEN PEN PAR JI 

để lợi chúng sinh đến khi thế giới tận. 
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c = - 2 : A- . G A= - :# R<- 2 9% - 8 A% - .$ : - 2 - . J<, ,  
JAL WA'I CHIL KHOR ZANG ZHING GA WA DER 

Đạo tràng chư Phật cõi này rất thắng diệu, 

0E R- . 3 - 0 - > A/ - +- 3 6 K? - =? - * J?, ,  
PED MO DAM PA SHIN TU DZE LAY CHE 

con hóa sinh từ đóa sen đẹp thanh khiết, 

$% - 2 - 3,: - ; ? - o= - 2? - 3 % R/ - ?3 - ., ,  
NANG WA TA YAY JAL WAY NGON SUM DU 

thân thấy đức Phật Di Đà Vô Lượng Quang 

=% - 2!/ - 0 - ;% - 2 .$ - $ A? - . J<- , R2 - > R$,  
LUNG TEN PA YANG DAG GI DER TOB SHOG 

thọ ký cho con tương lai thành Chánh Giác. 

. J<- / A- 2 .$ - $ A- =% - 2!/ - <2 - , R2 - / ?, , 
DER NI DAG GI LUNG TEN RAB TOB NAY 

Khi con đã được đức Phật thọ ký rồi, 

3 = - 0 - 3 % - 0 R- L J-  2 - U $ - 2o - ; A?, ,  
TRUL PA MANG PO CHE WA TRAG JA YI 

con sẽ thị hiện cả hàng tỉ hóa thân, 

] R- ; A- ! R2 ? - G A? - K R$? - 2&- i3? - ?- ; % - , ,  
LO YI TOB CHI CHOG CHU NAM SU YANG 

do sức trí tuệ đến mười phương thế giới, 

? J3 ? - & / - i3? - = - 1 / - 0 - 3 % - 0 R- 2 I A., ,  
SEM CHEN NAM LA PEN PA MANG PO JID 

làm đại lợi ích khắp cả chúng hữu tình. 

2 9% - 0 R- , R. - 0 : A- ( R/ - = 3 - 2+ 2 ? - 0 - ; A, , 
ZANG PO CHOD PA'I MON LAM TAB PA YI 

Bất cứ công đức dù bé nhỏ đến đâu 

. $ J- 2 - &% - 9 . - 2 .$ - $ A? - & A- 2 ? $ ? - 0, ,  
GE WA CHUNG ZED DAG GI CHI SAG PA 

do hành trì Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương Kinh 

. J? - / A- :P R- 2 : A- ( R/ - = 3 - . $ J- 2 - i3?, ,  
DE NI DRO WA'I MON LAM GE WA NAM 

con xin hồi hướng để tức tốc thành tựu 

{ . - & A$ - $ & A$ - $ A? - ,3? - &. - :L R<- 2 <- > R$,  
KED CHIG CHIG GI TAM CHED JOR WAR SHOG 

tất cả thiện nguyện của muôn loài chúng sinh. 
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2 9% - 0 R- , R. - 0 - ; R% ? - ?- 2 }R? - 0 - = ?, ,  
ZANG PO CHOD PA YONG SU NGO PA LAY 

Nguyện vô biên những công đức rất thù thắng  

2 ? R. - / 3? - 3,: - ; ? - . 3 - 0 - $ % - , R2 - . J?, ,  
SONAM TA YAY DAM PA GANG TOB DE 

có được do hồi hướng Phổ Hiền Hạnh Nguyện 

:P R- 2 - ?.$ - 2 }= -(- 2 R<- L A% - 2 - i3?, ,  
DRO WA DUG NGAL CHU WOR JING WA NAM 

độ thoát chúng sinh đang chìm trong cảnh khổ 

: R. - .0$ - 3 J. - 0 : A- $ / ? - <2 - , R2 - 0 <- > R$,  
OD PAG MED PA'I NAY RAB TOB PAR SHOG 

đến cõi thù thắng của đức Phật Di Đà.  

( R/ - = 3 - o= - 0 R-  :. A  - . $ - 3 ( R$ - $ A  -  $ 4 S, ,   
MON LAM JAL PO DI DAG CHOG GI TSO 

Hạnh Nguyện Vương này là tối thắng đệ nhất 

3,: - ; ? - :P R- 2 - !/ - = - 1/ - L J. - & A% - , ,  
TA YAY DRO WA KUN LA PEN CHED CHING 

phổ độ chúng sinh trong luân hồi mê lạc; 

!/ - +- 2 9% - 0 R? - 2 o/ - 0 : A- $8% -  P2 - ! J, ,  
KUN TU ZANG PO JEN PA'I ZHUNG DRUB TE 

do sức tu chứng của diệu pháp Phổ Hiền 

% / - ? R% - $ /? - i3? - 3 - =? - ! R% - 0 < - > R$, 
NGEN SONG NAY NAM MA LU TONG PAR SHOG 

nguyện các ác đạo đều rỗng cạn hữu tình.  

 
:1$ ? - 0 - 2 9% - 0 R- , R. - 0 : A- ( R/ - = 3 - I A- o = - 0 R- m R$ ? - ? R, ,  
Kết thúc Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương.  


